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ABSTRACT 

Two Artemia culture systems were conducted simultaneously in 2,000 m2 

ponds (2 ponds for each system). The stocking densities were 200 

nauplii/L for biomass culture systems and 100 nauplii/L for cyst culture 

system. The results showed a similarity in culture conditions for both 

systems. The highest population density recorded in the biomass system 

was 366 nauplii/L, and in the cyst system was 237 nauplii/L. In the 

biomass culture system, the yield was 3.04 ton biomass and 14.6 kg 

cysts/ha/crop; in the cyst culture system, the yield was 71.5 kg cysts and 

520.1 kg biomass/ha/crop. The total cost for the biomass production 

system was 45,0±9,1 million VND/ha/crop, and the average profit was 

74.5±21.5 million VND/ha/crop, 1.6 times higher than that of the cyst 

production system (45.8± 25.0 million VND/ha/crop). 

TÓM TẮT 

Hai mô hình nuôi Artemia được tiến hành đồng thời trên các ao nuôi diện 

tích 2.000 m2 (2 ao cho mỗi mô hình). Mật độ thả lần lượt là 200 con/L 

đối với mô hình nuôi sinh khối và 100 con/L đối với mô hình thu trứng. 

Kết quả cho thấy về yếu tố môi trường nuôi tương tự nhau ở hai mô hình. 

Mật độ quần thể cao nhất ở mô hình sinh khối là 366 con/L và mô hình 

thu trứng là 237con/L. Năng suất, mô hình sinh khối thu được 3,04 tấn 

sinh khối và 14,6 kg trứng/ha/vụ; và mô hình thu trứng thì năng suất 71,5 

kg trứng và 520,1 kg sinh khối/ha/vụ. Tổng chi phí cho mô hình nuôi sinh 

khối là 45,0±9,1 triệu đồng/ha/vụ và lợi nhuận trung bình thu được 

74,5±21,5 triệu đồng/ha/vụ cao hơn 1,6 lần so với mô hình thu trứng 

(45,8± 25,0 triệu đồng/ha/vụ). 

1. GIỚI THIỆU 

Artemia từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong 

các trại giống và là thức ăn không thể thay thế cho 

hầu hết ấu trùng tôm cá trong giai đoạn đầu, nhất là 

tôm cá nước lợ vì chúng là loại thức ăn tươi sống, 

có giá trị dinh dưỡng cao và có kích thước phù hợp 

(Sorgeloos, 1980; Léger et al., 1986) Năm 1984, 

Trường Đại học Cần Thơ đã tiến hành thí nghiệm 

nuôi Artemia thu trứng bào xác ở vùng ven biển thịc 

xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Bạc 

Liêu, tỉnh Bặc Liêu. Qua hơn 30 năm, nơi này đã trở 

thành hai vùng trọng điểm sản xuất trứng bào xác 

Artemia có chất lượng cao cho thị trường trong nước 

và thế giới (Brands et al., 1995; Hòa và ctv., 2007) 

và hàng năm vùng nuôi này có thể cung cấp 50 tấn 

trứng (tươi) nguyên liệu (Hòa & Vân, 2018). 
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Artemia có sinh cảnh sống đặc trưng là vùng 

nước mặn, chỉ được nuôi vào mùa khô (từ tháng 11 

âm lịch đến tháng 5 âm lịch năm sau), có độ mặn 

cao như trên ruộng muối. Do đó, việc mở rộng vùng 

nuôi rất hạn chế. Ngoài trứng bào xác, nhu cầu về 

Artemia sinh khối cũng ngày càng tăng vì nhiều kích 

cỡ khác nhau, phù hợp cho nhiều cỡ miệng của các 

loài thủy sản. Theo Hòa và ctv. (2007), có hơn 85% 

loài thủy sản được ương nuôi sử dụng Artemia làm 

thức ăn trong giai đoạn sản xuất giống. Gần đây, 

sinh khối Artemia đã được chú ý nhiều trong các lĩnh 

vực như ương nuôi cá cảnh, các giống loài thuỷ hải 

sản như tôm sú, tôm càng xanh, cá chẽm, cá kèo, 

lươn đồng và một số loài cá nước ngọt khác (Vân và 

ctv., 2010; Anh, 2011). Vì vậy, nhu cầu sử dụng sinh 

khối Artemia trong các trại giống nội địa cũng tăng. 

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt 

và thực tế những năm gần đây mùa khô bị rút ngắn 

(mùa mưa bắt đầu sớm và kết thúc muộn), thời tiết 

biến đổi khá gay gắt (quá nóng hoặc quá lạnh), mưa 

trái mùa xảy ra thường xuyên đã làm ảnh hưởng rất 

nhiều đến năng suất nuôi Artemia; song nhu cầu về 

trứng bào xác cũng như sinh khối Artemia là rất lớn. 

Riêng ở nước ta, nhu cầu hàng năm lên đến hàng 

trăm tấn trứng bào xác và hàng ngàn tấn sinh khối 

cho nuôi thủy sản khiến cho sản lượng sản xuất 

không đáp ứng đủ (Hòa & Vân, 2018). Vì thế, việc 

nghiên cứu kéo dài thời gian nuôi Artemia, đặc biệt 

là nuôi ở độ mặn thấp với hai mô hình nuôi thu trứng 

và sinh khối rất cần thiết để gia tăng sản lượng, nâng 

cao năng suất, hiệu quả kinh tế đồng thời đa dạng 

hóa mô hình nuôi nhằm thích ứng với điều kiện thời 

tiết biến đổi. Đồng thời, kết quả thử nghiệm này có 

thể đưa ra các khuyến cáo cho hộ nuôi trong vùng 

lựa chọn mô hình nuôi phù hợp với tình hình thị 

trường và điều kiện của nông hộ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Hai mô hình nuôi thu trứng và nuôi sinh khối 

được bố trí trên ruộng muối ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021. Mỗi 

mô hình gồm 2 ao, mỗi ao có diện tích 2.000 m2 và 

thời gian nuôi là 6 tuần. Hệ thống ao bón phân gây 

nuôi tảo làm thức ăn cho Artemia được sử dụng 

chung cho cả hai hệ thống. 

2.1.1. Cải tạo ao nuôi 

Ao nuôi được sên vét bùn đáy, bước đầu diệt cá 

tôm tạp bằng dây thuốc cá với lượng 2-3 mg/L; sau 

đó lấy nước vào ao qua túi lọc vải mịn, đảm bảo độ 

sâu ban đầu là 5 cm trên mặt trảng (đáy ao). Khi độ 

mặn trong ao thấp hơn 80 ‰ thì Copepoda còn hiện 

diện; Copepoda trong ao được diệt bằng dây thuốc 

cá kết với Saponin với liều lượng 5 kg thuốc 

cá/1.000 m2 và Saponin 1 kg/1.000 m2. Sau 24 giờ, 

kiểm tra lại nếu không còn copepoda thì tiến hành 

thả giống. 

2.1.2. Thả giống 

Hai mô hình nuôi được bố trí cùng một thời gian. 

Mô hình nuôi sinh khối: thả mật độ 200 con/L 

(Khánh, 2021) và mô hình nuôi thu trứng thả mật độ 

100 con/L (Hiền, 2021). Giống Artemia trong thí 

nghiệm được thả ở độ mặn 60‰, độ mặn ao nuôi 

cho năng suất tốt nhất (Trang, 2020; Ma, 2020). 

2.1.3. Quản lý độ mặn  

Các độ mặn trong nghiệm thức được ghi nhận 

vào thời điểm thả giống, sau đó ao nuôi được quản 

lý theo quy trình có độ mặn gia tăng tự nhiên trên 

ruộng muối (độ mặn thay đổi theo thời gian nuôi) 

của Hòa & Vân (2018). 

2.1.4. Cho ăn 

Ao nuôi được cấp thức ăn qua việc cấp nước 

xanh (nước tảo) từ ao bón phân và bổ sung thức ăn 

tự sản xuất dành cho Artemia (Hận và ctv., 2017) từ 

tuần thứ 2 trở đi với lượng 3-6 kg/ha. 

2.1.5. Quản lý ao nuôi 

Từ ngày nuôi thứ 3, nước từ ao bón phân được 

cấp vào ao nuôi định kỳ 2 ngày/lần (2-3 cm/lần). Ao 

nuôi được bừa trục 1-2 lần/ngày (sáng và chiều). 

2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

Các yếu tố môi trường được theo dõi như nhiệt 

độ được đo hàng ngày vào lúc 7 giờ và 14 giờ bằng 

nhiệt kế. pH đo bằng pH điện tử 2 lần/ngày vào lúc 

7 giờ và 14 giờ. Độ mặn (‰) đo bằng khúc xạ kế 1 

lần/ngày vào lúc 7 giờ. Độ trong (cm) đo bằng đĩa 

Secchi 1 lần/ngày vào lúc 14 giờ. Độ kiềm, TAN, 

NO2
- (mg/L) được đo hàng tuần bằng test Sera, Đức. 

2.2.1. Các chỉ tiêu về sinh học Artemia 

Chiều dài của Artemia được xác định vào ngày 7 

và 14, mỗi ao thu 30 con ngẫu nhiên, sau đó đo từ 

đỉnh đầu của Artemia đến điểm chạc đuôi dưới kính 

lúp có trắc vi thị kính. Mật độ quần thể Artemia được 

thu mẫu 1 lần/tuần bằng vợt lưới thu động vật phiêu 

sinh với kích thước mắt lưới 200 µm t, khung lưới 

thu mẫu hình vuông với kích thước (50 × 50 cm), 

mẫu quần thể được thu tại 5 điểm trong ao thí 

nghiệm (bốn góc và một điểm giữa ao) và cố định 

bằng formol 4%. 

Sức sinh sản của Artemia được thu 1 lần/tuần và 

được thu khi Artemia bắt đầu tham gia sinh sản 

(khoảng 14 ngày tuổi). Số lượng mẫu thu 30 con 

cái/ao, buồng trứng của Artemia được giải phẩu 
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dưới kính hiển vi soi nổi để đếm số lượng trứng và 

phôi trong mỗi buồng trứng. 

Năng suất sinh khối: sinh khối được thu tỉa mỗi 

3 ngày/lần với khối lượng 90 kg/ha (kể từ ngày nuôi 

thứ 14) theo phương pháp của Anh (2009) bằng cách 

dùng lưới có kích thước 2a = 1 mm kéo thu con 

trưởng thành. 

2.2.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất  

Tổng chí phí sản xuất = Chi phí cố định + Chi 

phí biến đổi. 

Chi phí cố định gồm các khoản: máy bơm, vợt, 

rào chắn sóng,... 

Chi phí biến đổi gồm các khoản: phân bón, hóa 

chất, nhiên liệu, nhân công, thức ăn, giống Artemia, 

và các khoản chi phí khác. 

Tổng thu nhập = Tổng sản lượng × đơn giá 

Lợi nhuận = Tổng thu nhập - Tổng chi phí 

Tỷ suất lợi nhuận = Tổng lợi nhuận/Tổng chi 

phí. 

2.3. Phương pháp xử lí số liệu 

Số liệu về các yếu tố môi trường, tăng trưởng của 

Artemia, quần thể, năng suất và hiệu quả kinh tế của 

hai môi hình nuôi được nhập và xử lý bằng phần 

mềm Excel (số trung bình, độ lệch chuẩn). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các yếu tố môi trường ở hai mô hình 

Theo Hòa và ctv. (2007), Hòa &Vân (2018), 

nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến khả năng sinh trưởng và sinh sản của 

Artemia là 22 - 35ºC. Nhiệt độ ở hai mô hình nuôi 

dao động từ 26,8 đến 27,2ºC (sáng) và từ khoảng 

37,2-37,7ºC (chiều). Nhiệt độ chênh lệch giữa sáng 

và chiều khá cao (khoảng 10ºC). Theo Anh và Hòa 

(2004) thì nhiệt độ có ảnh hưởng đến quá trình sinh 

trưởng và phát triển của Artemia, nhiệt độ thấp 

Artemia sẽ sinh trưởng chậm, nhiệt độ cao làm giảm 

khả năng sinh sản của quần thể Artemia.  

pH đo được trong quá trình nuôi gần như không 

biến động lớn, pH ở các nghiệm thức dao động từ 

7,1 đến 7,2 (sáng) và từ 7,2 đến 7,3 (chiều). Theo 

Hòa và ctv. (2007), dòng Artemia franciscana phát 

triển tốt ở pH từ 7 đến 9. Vì vậy, pH trong thí nghiệm 

thích hợp cho sự sinh trưởng của Artemia. Độ mặn 

trung bình không có biến động nhiều ở cả 2 mô hình 

nuôi. Ở tuần đầu tiên, độ mặn dao động từ 62 đến 

71‰ và tăng dần cho đến khi kết thúc thí nghiệm thì 

độ mặn dao động từ 88 đến 91,5‰. Theo Vân và Tới 

(2017), sự biến động của độ mặn từ 10 đến 80‰ 

không ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ sống và tăng trưởng 

của Artemia.  

Độ mặn trong ao nuôi cao giúp kìm hãm sự phát 

triển của copepoda (địch hại) và giúp trứng nổi lên, 

dễ thu hoạch trong quá trình nuôi. Dựa trên kết quả 

nghiên cứu của Trang (2020) và Ma (2020) thì nuôi 

Atermia ở độ mặn 60-90‰ được cho là thích hợp 

cho sự sinh trưởng và phát triển của Artemia, đồng 

thời cho tỷ lệ trứng cao. Do đó, sự biến động của độ 

mặn ở thí nghiệm này nằm trong khoảng thích hợp 

cho tỷ lệ sống và tăng trưởng của Artemia. 

Trong thời gian thí nghiệm, hàm lượng TAN 

trung bình của hai mô hình dao động từ 0,01 đến 

0,05 ppm và NO2
- dao động 0,89 - 0,93 mg/L. Hàm 

lượng TAN và NO2
- luôn xuất hiện trong môi trường 

nước nuôi thuỷ sản (ao, bể,..). Hàm lượng TAN cho 

phép ở mức 2-3 ppm và NO2
- nhỏ hơn 1 mg/L. Như 

vậy, các chỉ tiêu môi trường vẫn nằm trong ngưỡng 

thích hợp cho sự phát triển của Artemia. 

3.2. Tăng trưởng của Artemia 

Chiều dài Artemia sau 7 và 14 ngày nuôi ở hai 

mô hình lần lượt dao động từ 6,40 đến 8,92 mm và 

6,13-8,02 mm (Hình 1). Kết quả này khá tương đồng 

với kết quả của Hòa và Trinh (2016) khi nuôi 

Artemia ở độ mặn 60‰, nhiệt độ 26-34oC, sau 7 

ngày, chiều dài đạt từ 4,95 đến 6,45 mm và sau 12 

ngày nuôi từ 7,32 đến 9,17 mm; và kết quả của Vân 

và Tới (2017) khi nuôi Artemia ở độ mặn thấp 

(50‰) thì chiều dài sau 7 và 14 ngày lần lượt là 

5,91±1,12 mm và 9,00±0,92 mm. 
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Hình 1. Biến động chiều dài Artemia của hai mô hình  

(ghi chú: SK: sinh khối) 

3.3. Quản lý quần thể và năng suất ao nuôi 

Artemia 

3.3.1. Mật độ và thành phần quần thể 

Mật độ quần thể  

Mật độ trung bình quần thể Artemia trong ao 

nuôi sinh khối dao động trong khoảng từ 250 đến319 

con/L (Hình 2a). Mật độ trung bình quần thể 

Artemia tăng lên ở tuần thứ 2, sau đó giảm xuống và 

tương đối ổn định ở các tuần tiếp theo. Sự biến động 

này có thể là do kết quả của quá trình thu tỉa sinh 

khối (3 ngày/lần, bắt đầu từ tuần thứ 3). Trong khi 

đó, mật độ quần thể của Artemia ở mô hình thu trứng 

dao động từ khoảng 125 con/L ở tuần 1 đến 237 

con/L ở tuần thứ 3 (Hình 2b). Khác với mô hình nuôi 

sinh khối, mô hình nuôi thu trứng không thu tỉa mà 

duy trì mật độ quần thể Artemia nhằm mục đích thu 

trứng. Do đó, mật độ Artemia trong mô hình nuôi 

thu trứng tăng dần ở tuần thứ 2 và 3, sau đó giảm 

dần ở tuần thứ 4 và 5. Với Artemia, nếu mật độ quần 

thể tăng lên cùng với sự gia tăng kích thước, bên 

cạnh con cái trưởng thành có kích thước lớn thường 

có buồng trứng to sẽ làm tăng năng suất sinh khối 

hoặc cyst. Tuy nhiên, nếu mật độ Artemia tăng lên 

quá cao sẽ gây ra sự cạnh tranh thức ăn, oxy, không 

gian sống,… đặc biệt khi kết hợp với điều kiện nhiệt 

độ cao (>35 ºC) kéo dài sẽ dẫn đến quần thể bị chết 

và ảnh hưởng đến mật độ quần thể trong ao nuôi 

(Anh & Hòa, 2004). 

 

Hình 2. Thành phần quần thể và mật độ Artemia trong ao nuôi sinh khối (a; n=7975) và ao nuôi thu 

trứng (b; n=5231) 

(Trong đó: TTT là con tiền trưởng thành; MĐ là mật độ)
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Thành phần quần thể 

Thành phần quần thể của Artemia bao gồm con 

trưởng thành (TT), con đực và con cái, con tiền 

trưởng thành (TTT), con non (J), và ấu trùng 

(Nauplius). Thành phần quần thể của Artemia của 

thí nghiệm được trình bày ở Hình 2.  

Trong mô hình nuôi sinh khối: ở tuần đầu tiên, 

con trưởng thành phát triển chiếm trên 50% và tiền 

trưởng thành chiếm trên 35% (Hình 2a). Đến tuần 

thứ 2 con cái và con đực tham gia sinh sản lúc này 

Nauplius chiếm trên 40%. Qua các tuần, con trưởng 

thành vẫn luôn chiếm tỷ lệ cao và có sự bổ sung 

nauplius cho quần thể mật độ dao động 311-366 

con/L cao nhất ở tuần thứ 5. Hình 2a cho thấy tuần 

đầu tiên tỷ lệ con TT mô hình sinh khối chiếm cao 

nhất là 52,8±4,1%. Đối với thành phần con cái ở mô 

hình sinh khối duy trì qua các tuần từ 13,9 đến 

21,9% cho thấy được tỷ lệ bắt cặp tham gia sinh sản 

của mô hình thu sinh khối cho năng suất ở mức 

tương đối tốt. Thành phần con non qua các tuần 

<20% có thể do cạnh tranh về thứ ăn tại thời điểm 

mật độ khá cao và cạnh tranh môi trường sống, riêng 

mô hình sinh khối cao nhất vào tuần 6 là 26,7%. Bên 

cạnh đó, thành phần Nauplius ở mô hình sinh khối 

có sự khác biệt rõ rệt qua các tuần. Từ tuần 2 đến 

tuần 5, mật độ con Nauplius thấp nhất là 7,5%; tuần 

1 chiếm cao nhất là 46,7%; tuần 5 có thể do khác về 

mật độ thả ban đầu và thành phần con TT tuần đầu 

chưa tham gia sinh sản nên có khác biệt lớn. Kết quả 

trên qua các tuần nuôi cũng cho thấy: thành phần 

Artemia chủ yếu ở ao nuôi sinh khối là TTT và con 

nauplius chiếm trên 50% giúp bổ sung cá thể trưởng 

thành tham gia vào quá trình sinh sản. 

Ở mô hình nuôi thu trứng: Thành phần nauplius 

và tiền trưởng thành (TTT) ở 2 tuần đầu tiên chiếm 

trên 60%. Thành phần con trưởng thành chiếm cao 

nhất 38,5±2,0%, trong đó thành phần con cái chiếm 

tỷ lệ thấp 9,0-14,8% cho thấy tỷ lệ bắt cặp tham gia 

sinh sản cũng như về năng suất tương đối thấp. 

Thành phần con TTT cao nhất ở tuần 4 là 43,4% và 

thấp nhất ở tuần cuối (21,7%), mật độ này không 

quá cao tuy nhiên vẫn duy trì ở mức trên 20% bổ 

sung cá thể trưởng thành liên tục cho năng suất thu 

hoạch trứng bắt đầu cải thiện. Thành phần nauplius 

qua các tuần luôn lớn hơn 25%, cao nhất tuần thứ 2 

chiếm 52,5% ở mật độ 198,5 con/L.  

Mặt khác, theo Baert et al. (2002) thì thành phần 

quần thể Artemia trong ao chỉ mang tính ước lượng 

do nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố (ví dụ như đặc 

điểm phân bố của Artemia). Tuy nhiên, việc thu mẫu 

quần thể Artemia cũng phần nào phản ánh được 

khuynh hướng biến động của mật độ và thành phần 

quần thể Artemia để có thể dự đoán và điều chỉnh 

quần thể nhằm đạt được năng suất tốt (tùy theo mục 

đích thu sinh khối hay thu cyst). 

3.3.2. Sức sinh sản và phương thức sinh sản 

Mô hình nuôi sinh khối: Sức sinh sản cyst trung 

bình dao động từ 76 đến 104 phôi/con cái cao nhất 

ở là 104±39 phôi/con cái và thấp nhất là 70±25 

phôi/con cái (Hình 3a). Sức sinh sản nauplius cao 

nhất là 40±25 phôi/con cái ở tuần 6 và rất thấp ở tuần 

2, 3, và 4. Trong mô hình nuôi sinh khối, ở tuần 2 

và 3, tỷ lệ đẻ con rất thấp <20% sau đó tăng nhanh 

ở các tuần tiếp theo từ 8% lên 50% ở tuần 6. Theo 

Browne et al. (1984), quần thể Artemia có 2 phương 

thức sinh sản là đẻ con (nauplii) và đẻ trứng (cyst) 

tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: di truyền, thức ăn, 

các điều kiện môi trường, ... Bên cạnh đó, việc thu 

tỉa sinh khối có thể làm ảnh hưởng đến phương thức 

sinh sản của quần thể Artemia do việc thu tỉa làm 

mật độ cá thể trưởng thành giảm xuống, và để duy 

trì quần thể thì Artemia cái có khuynh hướng đẻ con 

để tái tạo quần đàn (Hoa et al., 2005). Mô hình nuôi 

sinh khối ở thí nghiệm này cũng áp dụng thu tỉa sinh 

khối do đó có thể giải thích lý do tỷ lệ đẻ con cao về 

cuối thí nghiệm là do ảnh hưởng của việc thu tỉa. 

Mô hình thu trứng: Ngược lại với mô hình thu 

sinh khối thì ở mô hình thu trứng không áp dụng 

việc thu tỉa do đó sức sinh sản cyst, sức sinh sản 

nauplii, tỷ lệ đẻ con không có biến động lớn và dao 

động lần lượt là 72-78 phôi/con cái, 16-20 phôi/con 

cái và 15-21% (Hình 3b).  

3.3.2. Năng suất 

Mô hình nuôi sinh khối: Năng suất sinh khối 

trung bình từ 187,5 đến 488,75 kg/ha/6 tuần (Hình 

4a). Năng suất sinh khối đạt 375 kg/ha ở tuần thức 

2, giảm dần từ tuần 2 đến tuần 4, sau đó tăng lên và 

đạt cao nhất ở tuần thứ 5. Sự biến động năng suất 

sinh khối tương tự với sự biến động phương thức 

sinh sản (Hình 3a). Mà phương thức sinh sản của 

Artemia phụ thuộc lớn vào việc thu tỉa sinh khối 

(mục 3.3.2). Điều đó cho thấy rằng khi nuôi Artemia 

ở độ mặn thấp (60‰) nếu quản lý tốt việc thu tỉa thì 

có thể điều chỉnh được phương thức sinh sản từ đó 

có thể điều chỉnh được thành phần quần thể nhằm 

đạt năng suất cao nhất (cyst hoặc sinh khối).  

Bên cạnh sinh khối thì ao nuôi sinh khối ở độ 

mặn thấp còn thu được trứng cyst như là sản phẩm 

phụ của mô hình (dao động 0-7,3 kg/ha/6 tuần), góp 

phần nâng cao lợi nhuận của mô hình. 

Mô hình nuôi thu trứng: Năng suất trứng trung 

bình cao nhất ở tuần 3 là 16,5 kg/ha (Hình 4b). Tuy 

nhiên, qua các tuần tiếp theo thì năng suất trứng 
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giảm mặc dù tỷ lệ đẻ con thấp nhưng có thể do mật 

độ con cái thấp (<20%) nên năng suất thu trứng 

không hiệu quả. Bên cạnh đó, mô hình nuôi thu 

trứng cũng thu được sản phẩm phụ đó là sinh khối 

với năng suất là 520,1 kg/ha/vụ. 

 

Hình 3. Số lượng trung bình phôi cysts và phôi nauplius (phôi/con cái/lần), tỷ lệ đẻ con của mô hình 

nuôi sinh khối (a; n=455) và mô hình thu trứng (b; n=599). 

 

 

Hình 4. Biến động năng suất sinh khối và cyst ở mô hình nuôi sinh khối (a) và năng suất cyst ở mô 

hình thu trứng (b) 

Tổng năng suất thu hoạch của hai mô hình được 

thể hiện ở Bảng 1. Theo đó, năng suất sinh khối ở 

mô hình nuôi sinh khối là 3.037,6±265,2 kg/ha/vụ 

cao hơn so với năng suất sinh khối ở mô hình nuôi 

thu trứng (520,1±11,5 kg/ha/vụ). Ngược lại thì năng 

suất cyst ở mô hình nuôi thu trứng (71,5±8,5 

kg/ha/vụ) cao hơn so với năng suất cyst ở mô hình 

nuôi sinh khối (14,6±8,1 kg/ha/vụ). 
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3.4. Hiệu quả kinh tế 

Kết quả Bảng 2 cho thấy tổng chi phí đầu tư 

(CPĐT) mô hình nuôi sinh khối là 45,0±9,1 triệu 

đồng cao hơn so với mô hình nuôi thu trứng 

(36,7±8,2 triệu đồng) do tốn chi phí tu sửa ao cao 

hơn (Bảng 2). Thu nhập của mô hình nuôi sinh khối 

119,5±13.3 triệu đồng cao hơn mô hình nuôi thu 

trứng 82,5±1,9 triệu đồng. Về lợi nhuận, mô hình 

nuôi sinh khối (74,5±21,5 triệu đồng/ha/vụ) cho lợi 

nhuận cao hơn mô hình nuôi thu trứng (45,8±25,0 

triệu đồng/ha/vụ). 

Tỷ suất lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế quan trọng 

đánh giá kết quả của mô hình nuôi, tỷ suất lợi nhuận 

ở mô hình nuôi sinh khối là 1,65 tức là 1 đồng chi 

phí bỏ ra được 1,61 đồng lợi nhuận; và lợi nhuận ao 

nuôi sinh khối cao (1,61), cao hơn so với lợi nhuận 

ở mô hình thu trứng (1,25). 

Bảng 1. Tổng năng suất thu hoạch trứng và sinh khối của hai mô hình nuôi 

Diễn giải Đơn vị Tổng năng suất sinh khối Tổng năng suất trứng 

Mô hình sinh khối kg/ha/vụ 3.037,6±265,2 14,6±8,1 

Mô hình thu trứng kg/ha/vụ 520,1±11,50 71,5±8,5 

Bảng 2. So sánh Hiệu quả kinh tế của 2 mô hình nuôi Artemia (triệu đồng/ha/vụ*) sinh khối và thu cyst 

Diễn giải Sinh khối Thu cyst 

Chi phí cố định (CPCĐ) 

Công trình tu sửa ao 3,5 1,5 

Tổng CPCĐ 3,5 1,5 

Chi phí biến đổi (CPBĐ) 

Trứng giống 2,5 2,7 

Phân bón (Phân gà + Urea + DAP)   6,0 5,0 

Thức ăn Artemia 6,0 4,0 

Hóa chất 2,0 1,5 

Nhiên liệu 8,0 7,0 

Nhân công lao động 15,0 14,0 

Khác 2,0 1,0 

Tổng CPBĐ 26,4 26,2 

Tổng chi phí 45,0±9,1 36,7±8,2 

Tổng thu nhập** 119,5±13.3 82,5±11,9 

Lợi nhuận 74,5±21,5 45,8±25,0 

Tỷ suất lợi nhuận (lần) 1,65 1,25 

*Một vụ nuôi được tính trong 6 tháng. 

** Giá trung bình của trứng bào xác và sinh khối ở thời đểm thí nghiệm lần lượt là 900.000 và 35.000 đồng/kg. 

Tóm lại, kết quả thí nghiệm cho thấy khi nuôi 

Artemia ở độ mặn thấp (60‰) thì nuôi Artemia sinh 

khối có hiệu quả hơn so với nuôi thu trứng và quản 

lý việc thu tỉa sinh khối có vai trò quan trọng trong 

việc quản lý quần thể Artemia nhằm đạt được kết 

quả tốt nhất. Tuy nhiên, kết quả này có thể giúp 

người nuôi Artemia lựa chọn mô hình nuôi phù hợp 

với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng hết sức 

phức tạp. Ví dụ khi thời tiết không thích hợp cho 

việc nuôi thu trứng (chưa đủ độ mặn hay độ mặn 

thấp) thì người nuôi có thể chuyển sang nuôi sinh 

khối. Bên cạnh đó, đến cuối vụ nuôi khi độ mặn 

giảm (đầu mùa mưa), người nuôi Artemia có thể kéo 

dài thời gian nuôi bằng cách chuyển qua nuôi thu 

sinh khối nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho mô 

hình nuôi. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Khi nuôi Artemia ở độ mặn thấp (60‰), năng 

suất và hiệu quả tài chính ở mô hình sinh khối cao 

hơn so với mô hình thu trứng. Khi nuôi Artemia ở 

độ mặn thấp (60‰), quản lý tốt việc thu tỉa là quan 

trọng nhằm đạt hiệu quả nuôi tốt nhất. 

4.2. Đề xuất 

Trong điều kiện khí hậu thay đổi đột ngột, nhiệt 

độ không được ổn định và độ mặn thấp như ngày 

nay, người nuôi có thể chọn cách nuôi thu sinh khối 

ở thay vì nuôi thu trứng và có thể kéo dài được thời 

gian nuôi trong lúc khí hậu biến đổi đột ngột, đảm 

bảo được năng suất thu hoạch, lợi nhuận kinh tế cao.   
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Việc nghiên cứu thêm phương thức thu tỉa tối ưu 

cho mô hình nuôi sinh khối là cần thiết; đồng thời 

tìm hiểu thêm ảnh hưởng của các yếu tố khác đến 

phương thức sinh sản của Artemia do hiện nay các 

yếu tố tác động lên phương thức sinh sản của 

Artemia vẫn chưa rõ.  
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